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BÀI LUYỆN TẬP 2
Bài tập 1: Tính hóa trị của S có trong SO3 

Giải: 
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Qui tắc: 

1.a = 3.II 

(a = VI

Vậy hóa trị của S có trong SO3 là: VI.

Bài tập 2: Tính hóa trị của SO3 có trong CaSO3 .biết Ca(II) 

  II   a

Ca(SO3)

Qui tắc : 1.a = 1.II 

(a = II

Vậy hóa trị của SO3 là: II.

Bài tập 3:  Tính hóa trị của Fe có trong Fe(NO3)3 .biết NO3(I) 

Vd4:

  a   I

Fe(NO3)3 

Qui tắc : 1.a = 3.I 

(a = III

Vậy hóa trị của Fe là: III

Bài tập 4:  lập CTHH của hợp chất tạo bởi N(IV) và O.

Giải:  +CT chung:    
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+ta có: x.a = y.b

( x . IV = y . II
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+ CT của hợp chất:NO2
Bài tập 5: Lập CTHH của hợp chất gồm:

a/
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Giải:

a/ 

-CT chung: 
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-Ta có: x.I = y.II

(
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-Vậy CT cần tìm là: Na2SO4
b/ Giải tương tự: 
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Bài tập 6: : Lập CTHH của các hợp chất sau và tính PTK của chúng:

a/ Silicon ( IV) và Oxygen.

b/ Phosphorus (III) và Hyđrogen.
c/ Aluminium (III) và Clorin (I).

d/ Calcium (II) và nhóm OH (I)

Đáp án

a/ SiO2 (PTK: 60 đ.v.C 

b/ PH3 (PTK: 34 đ.v.C 

c/ AlCl3 ( PTK: 133,5 đ.v.C 

d/ Ca(OH)2 (PTK: 74 đ.v.C 

Bài tập 7: Cho biết CTHH của nguyên tố X với oxi là: X2O. CTHH của nguyên tố Y với hiđro là YH2. (Với X, Y là những nguyên tố chưa biết).

Hãy chọn CT đúng cho hợp chất của X và Y trong các CT cho dưới đây:

a. XY2                     b. X2Y                 c. XY                  d. X2Y3 

Đáp án

+Trong CT X2O (X có hóa trị I.

+ Trong CT YH2 ( Y có hóa trị II.

(CTHH của hợp chất: X2Y.

Vậy câu b đúng.

Bài tập 8: Hãy cho biết các CT sau đúng hay sai ? Hãy sửa lại CT sai:
  AlCl4 ;         Al(OH)3 ;         Al2O3 ; 
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 Đáp án

+ CT đúng: Al(OH)3 ;    Al2O3
+ CT sai ( Sửa lại:

AlCl4 ( AlCl3 ; 
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CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT

I. Hiện tượng vật lí. 

1.Thí nghiệm: sgk 

Nước (rắn) → nước (lỏng) → nước (khí)

2. Kết luận:  là hiện tượng chất biến đổi về trạng thái,… mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu

II. Hiện tượng hóa học: là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác.

Vd:

Đun nóng đường:

Đường ( Than và  Nước
Bài tập : Trong các quá trình sau, quá trình nào là hiện tượng vật lí?  Hiện tượng nào là hiện tượng hoá học? Giải thích?

a/ Dây iron được cắt nhỏ thành từng đoạn và tán thành đinh.                                   HTVL
b/ Hoà ta acetic acid vào nước đựơc dung dịch acid loãng, dùng làm giấm ăn.       HTVL
c/ Cuốc xẻng, dao làm bằng iron để lâu ngoài không khí bị gỉ.                                HTHH
d/ Đốt chất gỗ, củi.                                                                                                   HTHH

SINH HỌC

Bài 15 : ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU

I/ Đông máu
- Đông máu là một cơ chế bảo vệ cơ thể để chống mất máu

- Sự đông máu liên quan đến hoạt động của tiểu cầu là chủ yếu, khi máu chảy ra khỏi mạch, tiểu cầu bám vào nhau và vở ra giải phóng enzim làm chất sinh tơ máu trong huyết tương biến thành tơ máu, tơ máu kết thành mạng lưới (búi tơ) ôm giữ các tế bào máu tạo thành một khối máu đông bịt kín vết thương. 

II/ Các nguyên tắc truyền máu
1. Các nhóm máu ở người:

- Ở người có 4 nhóm máu: A, B, AB, O

- Sơ đồ truyền máu:

                      A


A

O      O                 AB     AB



 B


  B

2. Các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu:

- Khi truyền máu cần làm xét nghiệm trước để lựa chọn loại máu truyền cho phù hợp, tránh tai biến( hồng cầu người cho bị kết dính trong huyết tương người nhận gây tắc mạch)

- Tránh bị nhận máu nhiễm các tác nhân gây bệnh

Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU

I/ Cấu tạo tim

1. Cấu tạo ngoài:

- Vị trí: Nằm trong lồng ngực giữa 2 lá phổi, hơi lệch về phía trái.

- Tim có hình chóp nón, có đáy ở trên, đỉnh ở dưới.

· Tim được bao bọc bởi màng tim (mô liên kết).

· Động mạch vành: làm nhiệm vụ dẫn máu nuôi tim.

2. Cấu tạo trong:
- Tim có cấu tạo bằng mô cơ tim.

- Tim có 4 ngăn: tâm nhĩ phải (thành cơ mỏng nhất), tâm thất phải, tâm nhĩ trái, tâm thất trái (thành cơ dày nhất)

- Giữa các ngăn tim và giữa tim với các mạch máu đều có các van làm cho máu chỉ chảy theo 1 chiều nhất định.

II/ Cấu tạo mạch máu
+ Động mạch: gồm 3 lớp có lớp mô liên kết và lớp cơ trơn dày, lòng hẹp hơn tĩnh mạch. Chức năng dẫn máu từ tim đến các cơ quan với vận tốc cao, áp lực lớn.

+ Tĩnh mạch: gồm 3 lớp nhưng lớp mô liên kết và lớp cơ trơn mỏng hơn động mạch, lòng rộng, có van một chiều ở những nơi máu chảy ngược chiều trọng lực. chức năng dẫn máu từ khắp cơ thể về tim, vận tốc nhỏ, áp lực thấp. 

+ Mao mạch: gồm 1 lớp, thành mỏng, nhỏ, phân nhiều nhánh, lòng hẹp. Chức năng trao đổi chất.

III/ Chu kì co dãn của tim
- Tim co giãn theo chu kì (0,8s). Mỗi chu kì gồm 3 pha: pha nhĩ co 0,1s, pha thất co 0,3s, pha dãn chung 0,4s. 

- Nhịp tim của người trung bình là 75 lần/ phút và bơm được 4 - 6 lít máu.

TIN HỌC

1. Tại sao cần viết chương trình?

	A. Viết chương trình giúp con người

B. Điều khiển máy tính

C. Một cách đơn giản và hiệu quả hơn

D. Cả A, B và C


2. Để chạy chương trình em nhấn tổ hợp phím:

	A. Alt+F9
	B. Ctrl+F9
	C. Shift+F9
	D. Alt+F2


3. Chương trình dịch làm gì ?

	A. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy.

B. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên

C. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình

D. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên.


4. Đâu là các từ khoá:

	A. Program, end, begin.

B. Program, end, begin, Readln, lop82

C. Program, then, mot, hai,ba

D. Lop82, uses, begin, end


5. Program là từ khoá dùng để:

	A. Khai báo tên chương trình

B. Kết thúc chương trình

C. Viết ra màn hình các thông báo

D. Khai báo biến


6. Tên nào đúng ?

	A. Lop  8a
	B. Lop8/a
	C. Lop8a
	D. 8a


7. Tên nào sai ?

	A. Chuong_trinh
	B. Baitap1
	C. A4H
	D. hoa@yahoo.com


8. Phần nào trong chương trình Pascal bắt buộc phải có

	A. Thân
	B. Khai báo
	C. Khai báo và thân
	D. Tiêu đề


9. Lệnh khai báo thư viên trong ngôn ngữ lâp trinh Pascal là

	A. Begin
	B. Uses
	C. Program
	D. Var


10. Trong Pascal, lêṇh clrscr đươc dùng để

	A. Xóa màn hình

B. In thông tin ra màn hình

C. Nhâp dữ liêu từ bàn phiḿ

D. Tam dừ ng chương trinh̀


11. a là biến dữ liệu kiểu số nguyên. Muốn xuất giá trị của a2 thì ta viết

	A. Writeln('a*a')
	B. Readln(' a*a ') 
	C. Writeln(a*a)
	D. Writwln(a2)


12. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ không phải từ khóa là:
	A. Uses
	B. Program
	C. End
	D. Computer


13. Kiểu số nguyên có phạm vi giá trị từ........

	A. 0 đến 127
	B. -32767 đến 32767
	C. 255
	D. -100000 đến 100000


14. Kiểu xâu kí tự có phạm vi giá trị từ........

	A. 1 đến 127
	B. -32768 đến 32767
	C. 255
	D. -100000 đến 100001


15. Tên chương trình do ai đặt?

	A. Học sinh
	B. Sinh viên
	C. Người lập trình
	D. Nhà văn


16. A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số nguyên, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Phép gán hợp lệ là:

	X:= 4.5
	X:= 12 ;
	A:= 57 ; 
	A:=‘baitap’


17. Kết quả của phép toán 7 mod 4 + 1 là bao nhiêu?

	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


18. Theo em hiểu viết chương trình là:

	A. Tạo ra các câu lệnh được sắp xếp theo một trình tự nào đó

B. Viết ra một đoạn văn bản được sắp xếp theo chương trình

C. Viết ra các câu lệnh mà em đã được học

D. Tạo ra các câu lệnh để điều khiển Robot


19. Ngôn ngữ lập trình là:

	A. Ngôn ngữ dùng để viết một chương trình máy tính

B. Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính

C. Các dãy bit (dãy các số chỉ gồm 0 và 1)

D. Chương trình dịch


20. Kết quả của Delay (2000) là gì?

	A. Tạm dừng trong 20 giây
	B. Tạm dừng trong 2 phút

	C. Tạm dừng trong 2000 giây
	D. Tạm dừng trong 2 giây


21. Cách đặt tên nào sau đây không đúng ?

	A. Tugiac
	B. CHUNHAT
	C. End
	D. Tất cả các đáp án


22. Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng?

	A. var tb: real;
	B. 4hs: integer;
	C. Const x: real;
	D. Var r =30;


23. Câu lệnh Writeln('15*4-30+12=',15*4-30+12) in ra màn hình kết quả gì?

	A. 15*4-30+12
	B. 42
	C. 15*4-30+12=42
	D. 42


24. Trong ngôn ngữ lập trình Pasal, câu lệnh gán nào sau đây đúng?

	A. x : = real;
	B. z: 3;
	C. y: = a +b; 
	D. I = 4;


25. Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng:

	A. var diem: real;
	B. tb: integer;
	C. const pi:=3.14; 
	D. var r = 9;


26. Kết quả in ra màn hình của câu lệnh Writeln(‘5+20 = ‘, 20+5); là:

	A. 5+20=25
	B. 5+20=20+5
	C. 20+5=25
	D. 25 = 25


27. Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các giá trị 1; 0.2; .3; 10.99. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?

	A. Var X,Y: integer;
	B. Var X, Y: real;

	C. Var X: real; Y:integer;
	D. Var X: integer; Y: real;


28. Từ khóa dùng để khai báo là:

	A. Program, Uses
	B. Program, Begin, End

	C. Programe, Use
	D. Begin, End


29. Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào?

	A. Thông qua một từ khóa

B. Thông qua các tên

C. Thông qua các lệnh

D. Thông qua một hằng


30. Để thoát khỏi Pascal ta sử dụng tổ hợp phím:

	A. Alt + F9
	B. Alt +X
	C. Ctrl+ F9
	D. . Ctrl + X 


31. Hãy chọn kết quả đúng:

	A. 17/5=3; 17 div 5 = 3; 17 mod 5 = 2;

B. 17/5=3.4; 17 div 5 = 3; 17 mod 5 = 2;

C. 17/5=3.4; 17 div 5 = 3; 17 mod 5 = 1;

D. 17/5=3.4; 17 div 5 = 1; 17 mod 5 = 2;


32. Biến a được nhận các giá trị là 0 ;-1; 1; 2.3 Ta có thể khai báo a thuộc kiểu dữ liệu nào?

	A. Integer
	B. Char
	C. Real
	D. Integer và Longint


33. Các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal dưới đây thì phép toán nào đúng:

	A. {3*a + [ 4*c – 7*(a +2*c)] -5*b}

B. a*x*x – b*x + 7a : 5

C. (10*a + 2*b) / (a*b)

D. - b: (2*a*c)


34. Phép toán sau cho ra kết quả là: (16-(16 mod 3))/3

	A. 1
	B. 3
	C. 5
	D. 7


35. Bốn bạn A, B, C, D đưa ra kết quả của các phép chia hai số nguyên 14 và 5. Hãy chọn kết quả đúng:
	A. 14/5=2; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;

B. 14/5=2.8; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;

C. 14/5=2.8; 14 div 5=4; 14 mod 5=2

D. 14/5=3; 14 div 5=2; 14 mod 5=4


36. Câu lệnh nhập giá trị cho các biến x, y là:

	A. readln(a,b);
	B. readln(x,y);
	C. readln(m,n); 
	D. readln(c,d);


37. Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm mấy phần?

	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


38. Để chạy chương trình em nhấn tổ hợp phím:

	A. Alt+F9
	B. Ctrl+F9
	C. Shift+F9
	D. Alt+F2


39. Biến là:

	A. Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

B. Là đại lượng có giá trị luôn thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

C. Là đại lượng dùng để tính toán

D. Là đại lượng dùng để khai báo tên chương trình


40. Đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu, có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình được gọi là:

	A. Tên
	B. Từ khóa
	C. Biến
	D. Hằng


41. Câu lệnh nhập giá trị cho các biến a, b là:

	A. readln(a,b);
	B. readln(x,y);
	C. readln(m,n); 
	D. readln(c,d);


42. Chương trình máy tính gồm các bước:

	A. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình

B. Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy

C. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình rồi dịch chương trình thành ngôn ngữ máy

D. Viết chương trình trên giấy rồi gõ vào máy tính


43. Viết chương trình là:

	A. Hướng dẫn máy tính

B. Thực hiện các công việc

C. Hay giải một bài toán cụ thể

D. Cả A, B và C


44. Khi soạn thảo xong chương trình Pascal, ta muốn lưu chương trình lại thì ta nhấn phím:

	A. F9
	B. Ctrl + F9
	C. F2
	D. Ctrl + F2 


45. Khi soạn thảo xong một chương trình Pascal, ta muốn kiểm tra xem có lỗi gì không thì ta nhấn phím:

	A. F9
	B. F3
	C. F2
	D. F1


46. Viết biểu thức toán a3-b3 sang Pascal thì ta viết là:

	A. a3-b3
	B. a*a*a-b*b*b
	C. a.a.a-b.b.b
	D. aaa-bbb


47. Để thực hiện phép tính tổng của hai số nguyên a và b ta thực hiện như sau :

	A. Tong=a+b;

B. Tong:=a+b;

C. Tong:a+b;

D. Tong(a+b);


48. Dãy kí tự 20n10 thuộc kiểu dữ liệu

	A. String
	B. Char
	C. Integer
	D. Real


49. Cấu trúc chung hợp lý của một chương trình Pascal là:

	A. Begin -> Program -> End.

B. Program -> End -> Begin.

C. End -> Program -> Begin.

D. Program -> Begin -> End. 


50. Số biến có thể khai báo tối đa trong một chương trình là bao nhiêu?

	A. Chỉ một biến cho mỗi kiểu dữ liệu.

B. 10 biến.

C. Chỉ hạn chế bởi dung lượng bộ nhớ.

D. Không giới hạn. 


TIẾNG ANH 

I. Vocabulary

	people (n)
	Người (số nhiều)

	people (n)
	Dân tộc

	ethnology (n)
	Dân tộc học

	ethnic (adj)
	Thuộc dân tộc

	group (n)
	nhóm

	Curious (adj)
	Tò mò

	Account for (v)
	Lí giải

	population (n)
	Dân số

	Ethnic minority (n)
	Dân tộc thiểu số

	mostly (adv)
	Hầu hết, phần lớn

	Region (n)
	Vùng miền

	North (n)
	Phía bắc

	Northem (adj)
	Thuộc phía bắc

	center (n)
	Trung tâm

	Province (n)
	Tỉnh

	custom (n)
	Phong tục, tục lệ

	tradition (n)
	Truyền thống

	Find out (v)
	Tìm ra, phát hiện

	Majority (n)
	Phần lớn, đa số

	Open-air market (n)
	Chợ trời

	stilt house (n)
	Nhà sàn

	Sticky rice (n)
	Xôi


	Terraced field (n)
	Ruộng nương

	Musical instrument (n)
	Nhạc cụ

	Herilage site (n)
	Khu di tích

	Member (n)
	Thành viên

	Law (n)
	Luật, phép tắc

	discriminate (v)
	Phân biệt, kì thị

	Religious group (n)
	Nhóm tôn giáo

	against (pre)
	Chống lại

	country (n)
	Đất nước

	exhibition (n)
	Sự triển lãm, cuộc triển lãm

	design (v,n)
	Thiết kế, phác thảo

	architect (n)
	Kiến trúc

	Major (adj)
	Lớn, chủ yếu

	simple (adj)
	Đơn giản

	south (n)
	Phía Nam

	southern (adj)
	Thuộc phái Nam

	costume (n)
	Trang phục

	According to (adv)
	Theo như

	mountainous (adj)
	Nhiều núi non

	Modern (adj)
	Hiện tại

	Insignificant (adj)
	Không quan trọng

	Complicated (adj)
	Phức tạp

	Basic (adj)
	Cơ bản

	Poor (adj)
	Nghèo

	Language (n)
	Ngôn ngữ

	Way of life (n)
	Cách sống

	Hunt (n)
	Sự săn bắn, cuộc đi săn

	Gather (v)
	Tụ họp, tụ hợp

	Tools (n)
	Công cụ dụng cụ

	Literature (n)
	Văn học

	Display (n)
	Sự trưng bày

	Instead (adv)
	Thay vì vậy

	Basket (n)
	Cái rổ, cái giỏ, cái thúng

	Spicy (adj)
	Cay

	Boarding school (n)
	Trường nội trú

	Far-away (adj)
	Xa xôi

	Schooling (n)
	Việc học

	Difficulty (n)
	Sự khó khăn

	flat (n)
	Căn hộ

	Waterwheel (n)
	Bánh xe quay nước

	Communal house (n)
	Nhà rông

	Local people (n)
	Người dân địa phương

	Colourful (adj)
	Nhiều màu sắc

	Speciality (n)
	Đặc sản

	Unforgettable (adj)
	Không thể quên được

	Belong to (v)
	Thuộc về

	Bamboo (n)
	Cây tre

	Item (n)
	Món đồ

	Unique (adj)
	Duy nhất

	Scarf (n)
	Khăn quàng

	Ancestor (n)
	Tổ tiên

	Ceremony (n)
	Nghi thức, nghi lễ

	Alternating song (n)
	Hát đối

	Cattle (n)
	Gia súc

	Poultry (n)
	Gia cầm

	Sow seed (v)
	Gieo hạt

	Sugar (n)
	Đường

	Represent (v)
	Đại diện

	Element (n)
	Yếu tố

	Harmony (n)
	Sự hài hòa

	Occasion (n)
	Dịp, cơ hội

	guest (n)
	Vị khách


II. Reading And Speaking: about ethnic groups of Vietnam: hs xem sgk và tham khảobài mẫu để làm trước ở nhà.
Sample : 

1. The Bahnar is an ethnic group of Vietnam living primarily in the Central Highland provinces of Gia Lai and Kon Turn, as well as the coastal provinces of Binh Đinh and Phu Yen. They speak a language in the Mon-Khmer language family. Like many of the other ethnic groups of Vietnam's Central Highlands, the Bahnar plays a great number of traditional musical instruments, including gongs and string instruments made from bamboo. These instruments are sometimes plaved in concert on special occasions.

2. Khmer people has a population of about 1,260,600 people. They mostly live in provinces of Mekong Delta. Their language is Mon-Khmer group and the writing system. They grow rice, raise cattle and poultry, make sugar for living. They have 2 main festivals: Chaul Chnam Thmey (New Year) and Greeting-the-Moon festival.

3. The population of the Bru-Van Kieu people is about 74,500 people. They mostly live in the provinces of Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue. Their language is Mon- Khmer. They grow rice on terraced fields, raise cattle and poultry to earn a living. Their main festival is held before sowing seeds.

4.  My own ethnic group is the Viet. The Viet live everywhere in the country. We have the largest population. Our cuisine culture varies from North to South. We also celebrate many festivals during the year. We have the traditional costume: Ao Dai, Ao Ba Ba.

5. The Kinh, also called the Viet people, is the majority ethnic group of Vietnam, comprising about 86% of the population. The Kinh people settle along the whole Vietnam. Vietnamese is the native language of the Vietnamese (Kinh) people, as well as a first or second language for the many ethnic minorities of Vietnam. Rice cultivation is the main economic activity of the Kinh. They also raise cattle and poultry. They often celebrate a lot of festivals during the year. They have the traditional costumes such as Ao Dai and Ao Ba Ba.

III. Listening: ( Text book) hs xem sách giáo khoa nghe trước ở nhà.

 NGỮ VĂN 8

Tuần: 7 .Tiết PPCT: 25-26. Văn bản :

CHỦ ĐỀ: TRUYỆN NƯỚC NGOÀI

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
                                           (O. Hen-ri)

I. Hướng dẫn tìm hiểu chung

1. Tác giả

- O. Hen-ri (1862-1910)

- Là nhà văn nổi tiếng của Mĩ, chuyên viết truyện ngắn.

- Tinh thần nhân đạo cao cả được thể hiện một cách cảm động là điểm nổi bật trong tác phẩm của ông.

2. Tác phẩm

- Văn bản này là phần cuối của truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng”.

II. Định hướng hình thành kiến thức đọc hiểu văn bản:
1. Đọc, tìm hiểu chú thích:
2. Bố cục: 

- Thể loại: Truyện ngắn

- Phương thức: Tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

- Bố cục: 3 phần.

3. Phân tích 

(Giáo viên chuẩn hóa kiến thức theo nội dung sau)

3.1.Nhân vật Giôn - xi
* Hoàn cảnh sống

- Là một nữ hoạ sĩ trẻ, nghèo.

- Bị bệnh sưng phổi nặng.

-> Nghèo túng, bệnh tật.

* Diễn biến tâm trạng:

- Lúc đầu:

+ Có ý nghĩ: chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng thì cô sẽ lìa đời.

-> Ngớ ngẩn, đáng thương.

+ Tâm trạng: chán nản, tuyệt vọng, buông xuôi, thờ ơ với sự sống của chính bản thân mình.

- Sau đó:

+ Ngạc nhiên nằm nhìn chiếc lá hồi lâu.

+ Tự thấy mình là một con bé hư, muốn chết là một tội.

+ Đòi ăn uống, soi gương, muốn vẽ vịnh Na – plơ.

-> Nhu cầu sống đã trở lại, yêu bạn, yêu nghề, vượt qua được cái chết.

+ Chiếc lá cuối cùng đã đem lại sự hồi sinh cho Giôn - xi, cô đã chiến thắng bệnh tật, vượt qua được cái chết.

->NT: Đảo ng​ược tình huống lần thứ nhất.

-> Nghị lực và tình yêu cuộc sống sẽ giúp con người chiến thắng được bệnh tật, khó khăn.

3.2. Tình thương yêu của Xiu 

* Tâm trạng:

- Xiu lo sợ khi nhìn vài chiếc là thường xuân còn bám lại trên tường.        

- Lo sợ mất Giôn - xi.

* Hành động:

- Nấu cháo, pha sữa, mời bác sĩ.

- An ủi, động viên chăm sóc Giôn xi tận tình.

-> Xiu là hiện thân của tình yêu thương, đức hi sinh, nhân hậu, tình bạn đẹp, gắn bó, thủy chung. 

->Tình yêu thương của Xiu làm đẹp thêm bức tranh tình người bao la kì diệu của câu chuyện.

3.3. Cụ Bơ men và kiệt tác cuối cùng

* Cuộc đời:

- Là một họa sĩ già, nghèo.

- Kiếm sống bằng nghề ngồi làm mẫu vẽ.

- Cụ mơ ước vẽ một kiệt tác nhưng chưa thực hiện được.

* Cụ Bơ - men vẽ chiếc lá.

- NT: Thủ pháp giấu kín sự việc.

-> tạo sự bất ngờ cho Giôn - xi và gây hứng thú, bất ngờ cho người đọc.

- Vẽ chiếc lá âm thầm bí mật trong đêm mưa gió dữ dội để cứu Giôn - xi.

- Cụ đã chết vì bệnh sưng phổi.

- Đảo ng​ược tình huống lần thứ hai.

-> Cụ là ng​ười nhân hậu, có tình thư​ơng yêu bao la và sự hi sinh cao cả.

* Chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác:

- Sinh động, giống nh​ư thật.

- Tạo ra sức mạnh, khơi dậy sự sống trong tâm hồn con ngư​ời. 

- Đư​ợc vẽ bằng cả tấm lòng nhân hậu, bằng trái tim yêu thương và sự hi sinh cao cả.

III. Tổng kết:  Ghi nhớ SGK/90 .

Tuần 7. Chương trình địa phương ( phần tiếng Việt )- Khuyến khích học sinh tự học

Tuần: 7 .Tiết PPCT: 27 - 28.  LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ  KẾT HỢP VỚI

MIÊU TẢ VÀ  BIỂU CẢM
  I. Dàn ý của bài văn tự sự:

1. Tìm hiểu dàn ý của bài văn tự sự

a. Phân tích ngữ liệu: 

Bài văn “Món quà sinh nhật”

Bố cục: 3 phần

- MB: Kể và tả lại quang cảnh vui chung của buổi sinh nhật.

- TB: Kể về món quà độc đáo.

- KB: Cảm nghĩ về món quà của bạn.

- Sự việc chính: diễn biến của buổi sinh nhật và câu chuyện liên quan đến món quà sinh nhật.
- Ngôi kể: thứ nhất - tôi (Trang), tự kể.

- Sự việc xoay quanh Trang (nhân vật chính)

- Tính cách và tình cảm: Trang, Trinh, Thanh.

- Trình tự câu chuyện:

+ Mở đầu:

+ Diễn biến:

+ Kết thúc:

- Tình huống truyện: bất ngờ, đầy ý nghĩa về tình bạn.

Theo trình tự trước sau (nhưng có chỗ từ hiện tại nhớ về quá khứ: “Tôi oà lên... bất ngờ.”)
- Yếu tố miêu tả: Giúp hình dung không khí buổi sinh nhật, tình cảm tâm trạng...

Yếu tố biểu cảm: Bộc lộ tình cảm bạn bè chân thành sâu sắc, kín đáo... 

b. Ghi nhớ:  Đan xen yếu tố miêu tả, yếu tố biểu cảm giúp người đọc hình dung cụ thể sự việc và làm nổi bật tư tưởng chủ đề chuyện.

2. Dàn ý của một bài văn tự sự

a. Phân tích ngữ liệu:

+ MB: Giới thiệu sự việc, nhân vật và tình huống xảy ra câu chuyện

+ TB: Kể lại diễn biến câu chuyện theo một trình tự nhất định kết hợp miêu tả người, sự việc, tình cảm của mình

+ KB: Kết cục và cảm nghĩ người trong cuộc.

=> Dàn ý của bài văn tự sự kết hợp yếu tố miêu tả biểu cảm có bố cục 3 phần…

- Trong từng phần cần đưa vào các nội dung miêu tả và biểu cảm cho phù hợp.

b. Ghi nhớ: sgk /95.

II. Luyện tập:

1. Bài tập 1(sgk/95)
Lập dàn ý từ văn bản Cô bé bán diêm:
a. MB: Giới thiệu quang cảnh đêm giao thừa và gia cảnh của em bé bán diêm ( nhân vật chính)

b. TB: 

- Lúc đầu: Không bán được diêm -> không dám về nhà, sợ bố đánh -> tìm 1 góc tường ngồi tránh rét nhưng “đôi tay vẫn cứng đờ ra”

- Sau đó: Liền đánh những que diêm để sưởi . Mỗi lần quẹt diêm lại hiện lên một viễn cảnh đẹp đẽ và ấm cúng.

- Các yếu tố miêu tả, biểu cảm: đan xen khi kể:

+ Tả mộng tưởng và cảnh thực

+ Suy nghĩ và tâm trạng của nhân vật

c) KB: 

- Kết cục: cô bé bán diêm chết

- Mọi người không ai biết điều kì diệu mà em bé trông thấy...

2. Bài tập 2 (sgk/95)

Lập dàn ý cho đề bài : Hãy kể về một kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi.

a. MB: Giới thiệu người bạn thân của mình là ai? Kỉ niệm khiến mình khó quên nhất là gì? (nêu 1 cách khái quát)

b. TB: Tập trung kể về sự việc xúc động ấy.

- Xảy ra ở đâu? Lúc nào? Với ai?

- Chuyện xảy ra như thế nào? 

(MĐ - DB - KQ)

- Điều gì khiến em xúc động? Xúc động như thế nào? (Miêu tả các biểu hiện của sự xúc động)

c. KB: Em có suy nghĩ gì về kỉ niệm đó.

SỬ 8

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP GIỮA  KÌ I –  LỊCH SỬ 8– NĂM HỌC 2021-2022

Hãy đánh dấu x vào câu đúng 

Câu 1: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự hình thành hai giai cấp mới, đó là:

A. Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến

B. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản

C. Giai cấp tư sản và giai cấp tiểu tư sản

D. Giai cấp tư sản và giai cấp nông dân

Câu 2: Cách mạng công nghiệp diễn ra ở Pháp vào năm nào?

A. 1831- 1851

B. 1832- 1852

C. 1830- 1850

D. 1830- 1851

Câu 3: Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những đẳng cấp nào?

A. Qúy tộc, tăng lữ, nông dân

B. Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ ba

C. Quý tộc, tăng lữ, tư sản

D. Tư sản, nông dân, các tầng lớp khác

Câu 4: : Cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống Tây Ban Nha bùng nổ vào thời gian nào?

A. Tháng 6 năm 1566

B. Tháng 7 năm 1566

C. Tháng 8 năm 1566

D. Tháng 10 nám 1566

Câu 5: Ac-crai-tơ đã phát minh ra:

A. Máy dệt chạy bằng sức nước

B. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước

C. Máy hơi nước

D. Máy kéo sợi

Câu 6: Nguyên nhân nào thúc đẩy thực dân Anh nhanh chóng thành lập các thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ?

A. Chiếm đất đai mở rộng thị trường.

B. Khai thác đất đai phì nhiêu, giàu tài nguyên của người Anh.

C. Thiết lập ách cai trị về chính trị, bóc lột về kinh tế ở các thuộc địa.

D. Cả ba nguyên nhân trên.

Câu 7 : Tính chất lạc hậu của nền nông nghiệp Pháp thể hiện cơ bản là điểm nào?

A. Công cụ và phương pháp canh tác thô sơ, lạc hậu

B. Chủ yếu dùng cày và cuốc nên năng suất thấp

C. Ruộng đất bị bỏ hoang

D. Mất mùa đói kém xảy ra thường xuyên

Câu 8: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến

B. Cộng hoà tư sản

C. Quân chủ chuyên chế

D. Quân chủ lập hiến đan xen với quân chủ chuyên chế

Câu 9: Trong Đẳng cấp thứ ba gồm cồ các giai cấp và tầng lớp nào của xã hội Pháp?

A. Tư sản, nông dân

B. Tư sản, nông dân, công nhân

C. Tư sản, quý tộc phong kiến

D. Công nhân, nông dân và thợ thủ công

Câu 10: Ở Pháp vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn, đó là những ai?

A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê.

B. Phu-ri-ê, Ô-oen, Vôn-te.

C. Vôn-te, Rut-xô, Mông-te-xki-ơ.

D. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.

Câu 11: Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trên lĩnh vực:

A. Kinh tế - xã hội

B. Văn hóa - giáo dục

C. Sản xuất

D. Kinh tế - văn hóa - xã hội

Câu 12: Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở

A. Anh

B. Pháp

C. Đức

D. Ý

Câu 13: Cách mạng công nghiệp diễn ra vào:

A. Từ những năm 60 của thế kỷ XVII

B. Từ những năm 60 của thế kỷ XVIII

C. Từ những năm 80 của thế kỷ XVIII

D. Từ những năm 70 của thế kỷ XVI

Câu 14: Giêm-ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien Ny vào năm

A. 1764

B. 1765

C. 1766

D. 1763

Câu 15: Ac-crai-tơ đã phát minh ra:

A. Máy dệt chạy bằng sức nước

B. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước

C. Máy hơi nước

D. Máy kéo sợi

Câu 16: Phát minh đầu tiên đánh dấu cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh thuộc ngành nào?

A. Công nghiệp nặng

B. Dệt

C. Công nghiệp nhẹ

D. Thương mại

Câu 17: Giêm-ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien Ny cho năng xuất

A. 7 lần

B. 6 lần

C. 5 lần

D. 8 lần

Câu 18: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh?

A. Sản xuất thủ công nghiệp

B. Sản xuất nông nghiệp

C. Sản xuất và chế biến thủy tinh

D. Sản xuất len dạ

Câu 19: Giai cấp công nhân làm thuê ở Nê-đéc-lan xuất thân chủ yếu từ các thành phần nào?

A. Giai cấp tư sản bị phá sản

B. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất

C. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp

D. Thợ thủ công và nông dân bị phá sản

Câu 20: Để xoa dịu mâu thuẫn trong nước và ngăn cản quá trình thống nhất nước Đức, chính phủ Pháp đã có hành động gì?  

A. Tiến hành cải cách sâu rộng đất nước.  

B. Thành lập chính phủ lâm thời.  

C. Gây chiến với Phổ.  

D. Giao chính quyền cho tư sản.

Câu 21: Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Anh là một nước  

A. Quân chủ lập hiến

B. Quân chủ chuyên chế

C. Cộng hòa tổng thống

D. Cộng hòa liên bang

Câu 22: Đến cuối thế kỉ XIX, nền công nghiệp Pháp đứng sau những nước nào?  

A. Đức, Nga, Mỹ.  

B. Mỹ, Đức, Anh.  

C. Mỹ, Nga, Trung Quốc.

D. Nga, Pháp, Hà Lan.

Câu 23: Chế độ chính trị của Mĩ do hai đảng cầm quyền là  

A. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ.

B. Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.

C. Đảng Cộng hoà và Đảng Tự do.

D. Đảng Tự do và Đảng Dân chủ.

Câu 24: Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga là  

A. Công nhân, nông dân  

B. Công nhân, nông dân, binh lính  

C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản 

D. Công nhân, nông dân, tư sản

Câu 25: Sự kiện nào sau đây được xem là “Ngày chủ nhật đẫm máu”?  

A. Cuộc tổng bãi công của nhân dân Mat-xcơ-va (1905) bị đàn áp  

B. Phong trào cách mạng của nông dân và binh lính (1905) bị đàn áp  

C. Các cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng (1904) bị đàn áp  

D. Công nhân Pê-téc-bua kéo đến Cung điện mùa đông (9/1/1905) đưa yêu sách nhưng bị đàn áp

Câu 26: Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?

A. Vương quốc Tây Ban Nha

B. Vương quốc Bồ Đào Nha

C. Vương quốc Pháp

D. Vương quốc Anh

Câu 27: Sự kiện nào được xem là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?  

A. Cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Mát-xcơ-va (12-1905).  

B. Phong trào đấu tran của công nhân trong năm 1906.  

C. Cuộc nổi dậy của nông dân đánh phá dinh cơ của địa chủ phong kiến (5-1905).  

D. 14 vạn công nhân Pê-téc-bua đưa bản yêu sách lên nhà vua (1905).

Câu 28:Nguyên nhân chính nào dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của nước Anh cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?

A. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa hơn là đổi mới, phát triển công nghiệp trong nước  

B. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các khai mỏ.

C. Anh chú trọng phát triển nông nghiệp để đảm bảo lương thực cho người dân  D. Sự vươn lên, cạnh tranh mạnh mẽ của công nghiệp Mĩ, Đức.

Câu 29: Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, vị trí kinh tế của Mĩ trong nền kinh tế thế giới có sự thay đổi như thế nào?  

A. Vươn lên đứng thứ 2 thế giới

B. Vươn lên đứng thứ 1 thế giới

C. Đứng hàng thứ 3 thế giới

D. Đứng hàng thứ 4 thế giới

Câu 30: Nhân dân Pari đã thành lập lực lượng nào để đấu tranh chống chống quân Phổ, bảo vệ “Tổ quốc lâm nguy”?

A. Quốc dân quân  

B. Tự vệ  

C. Quân đội cách mạng  

D. Tự vệ và du kích

Câu 31: Nguyên nhân nào thúc đẩy thực dân Anh nhanh chóng thành lập các thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ?

A. Chiếm đất đai mở rộng thị trường.

B. Khai thác đất đai phì nhiêu, giàu tài nguyên của người Anh.

C. Thiết lập ách cai trị về chính trị, bóc lột về kinh tế ở các thuộc địa.

D. Cả ba nguyên nhân trên.

Câu 32: Ngày 4-9-1870, ở Pa-ri đã diễn ra sự kiện quan trọng gì?  

A. Na-pô-lê-ông kí hiệp định đầu hàng Phổ.  

B. Nhân dân Pa-ri khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III, đòi thiết lập nền cộng hoà.  

C. Công xã Pa-ri giành thắng lợi.  

D. Đế quốc Đức tuyên bố thành lập ở cung điện Véc-xai

Câu 33: Năm 1870, cuộc chiến tranh Pháp – Phổ nổ ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào?

A. Nước Pháp có ưu thế hơn hẳn so với Phổ  

B. Điều kiện không có lợi cho Pháp  

C. Đế chế thứ III đang ở Pháp đang ở giai đoạn cực thịnh  

D. Hoàng đế Pháp bị bắt làm tù bình

Câu 34: Sự ra đời và hoạt động của Công xã Pa-ri không để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây?  

A. Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước "của dân, do dân, vì dân"

B. Phải thực hiện liên minh công nông vững chắc  

C. Phải xây dựng một chính đảng chân chính của giai cấp vô sản  

D. Phải thực hiện liên minh với giai cấp vô sản quốc tế 
Câu 35: : Nhân tố nào đã khiến cho nhịp độ phát triển của nền kinh tế Pháp chậm lại từ cuối thế kỉ XIX?    

A. Hậu quả của chiến tranh Pháp- Phổ.

B. Pháp chỉ lo đầu tư khai thác thuộc địa.

C. Pháp tập trung cho vay lấy lãi.

D. Kinh tế Pháp phát triển không đều.

Câu 36: Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa đế quốc Đức là

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân

B. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt

C. Chủ nghĩa đế quốc xâm lược

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến

Câu 37: Chính sách đầu tư tư bản ra nước ngoài của Pháp có gì khác so với Anh?  

A. Pháp cho vay lãi để thu lợi nhuận, Anh đầu tư khai thác ở thuộc địa  

B. Pháp cho các nước giàu vay, Anh đầu tư chủ yếu vào thuộc địa.  

C. Pháp cho các nước nghèo vay, Anh chủ yếu đầu tư cho các thuộc địa Bắc Mĩ.  D. Pháp cho các thuộc địa vay, Anh đầu tư tất cả vào các thuộc địa.

Câu 38: Bản chất của cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 là  

A. cuộc chiến tranh giải phóng nước Pháp khỏi sự chiếm đóng của quân Đức. 

B. cuộc cách mạng tư sản lần thứ tư ở Pháp.  

C. cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.  

D. cuộc chính biến lật đổ Đế chế III, thiết lập nền Cộng hoà III ở Pháp. 
Câu 39: Nước nào được mệnh danh là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”?  

A. Anh

B. Pháp

C. Đức

D. Mĩ

Câu 40: Hình thức độc quyền phổ biến ở Đức cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là  

A. Các-ten và tơ-rớt  

B. Các-ten và Xanh-đi-ca  

C. Xanh-đi-ca và Tơ-rớt  

D. Công-xoóc-xi-om và Công-lô-mê-rat

Câu 41: Điểm tương đồng trong sự phát triển kinh tế của các nước tư bản cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là gì?  

A. Hình thành các siêu đô thị  

B. Hình thành các trung tâm công nghiệp  

C. Hình thành các tập đoàn xuyên quốc gia  

D. Hình thành các tổ chức độc quyền

Câu 42: Nguyên nhân chính nào dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của nước Anh cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?

A. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa hơn là đổi mới, phát triển công nghiệp trong nước  

B. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các khai mỏ.

C. Anh chú trọng phát triển nông nghiệp để đảm bảo lương thực cho người dân  D. Sự vươn lên, cạnh tranh mạnh mẽ của công nghiệp Mĩ, Đức.

Câu 43: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 của nhân dân Pa-ri là  

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân Pa-ri với chính phủ tư sản.  

B. Thái độ đầu hàng của chính phủ tư sản lâm thời.  

C. Chống lại cuộc tiến công của quân Phổ vào Pari.  

D. Chống lại cuộc đánh úp của Chi-e vào đồi Mông -mác.

Câu 44: Chính phủ tư sản lâm thời ra đời sau cuộc khởi nghĩa ngày 4-9-1870 có tên gọi là  

A. Chính phủ tư sản.

B. Chính phủ lâm thời.

C. Chính phủ vệ quốc.

D. Chính phủ phản quốc.

Câu 45: Mặt hạn chế của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là gì?

A. Chỉ phục vụ cho quyền lực của giai cấp tư sản.

B. Phục vụ cho quyền lợi của giai cấp công nhân.

C. Phục vụ cho quyền lợi của tầng lớp địa chủ phong kiến.

IV. VẬN DỤNG CAO:

Câu 46: Vì sao đế quốc Anh được gọi  là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?  

A. Nước Anh là đế quốc cho vay lãi nhiều nhất thế giới.

B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa.

C. Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới.

D. Anh có một nền công nghiệp phát triển nhất thế giới.

Câu 47: Tại sao nước Mĩ được mệnh danh là xứ sở của các “ông vua công nghiệp”?

A. Hình thành các Các-ten không lồ.

B. Hình thành các tập đoàn kinh tế lớn.

C. Hình thành các Tơ-rớt khổng lồ.

D. Hình thành các Xanh-đi-ca khổng lồ.

Câu 48: Vì sao giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các nước thuộc địa?  

A. Tạo điều kiện cho nền kinh tế chính quốc phát triển

B. Đầu tư vào thuộc địa cần ít vốn, thu lãi nhanh

C. Thuộc địa có nguồn nhân lực dồi dào

D. Mở rộng ảnh hưởng trên toàn cầu

Câu 49: Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Pháp?

A. Pháo đài Ba-xti trượng trưng cho uy quyền nhà Vua.

B. Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri.

C. Pháo đài là nơi giam cầm những người chống chế độ phong kiến.

D. Chế độ quần chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng, cách mạng bước đầu thắng lợi và tiếp tục phát triển.

Câu 50: Vì sao trước cách mạng, nông nghiệp Pháp kém phát triển?

A. Công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ.

B. Đất đai bị bỏ hoang nhiều, năng suất cây trồng thấp.

C. Một số địa chủ chuyển sang kinh doanh theo hướng tư bản chủ nghĩa.

D. Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì với phương thức bóc lột cũ.

…………………………..CHÚC CÁC EM HỌC TỐT…………………………

Các em tự làm và học bài nha các em

ĐỊA LÝ

Ôn tập

Bài 1 : Vị trí địa lý địa hình và khoáng sản 

      2 : Khí hậu châu á

      3 : Sông ngòi và cảnh quan châu á

      5 : Đặc điểm dân cư

Đề cương thầy gửi theo lớp

GDCD

BÀI 21: PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1/ Khái niệm (HS không cần ghi nữa)
Pháp luật là quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

2. Đặc điểm.

- Tính phổ biến: các qui định pháp luật là thước đo hành vi của mọi người trong xã hội, qui định khuôn mẫu , những qui tắc xử sự chung

- Tính xác định chặt chẽ: Các điều luật được qui định rõ ràng chính xác, chặt chẽ thể hiện trong văn bản pháp luật

- Tính bắt buộc: Mọi người phải tuân theo, ai vi phạm sẽ bị xử lí
* Tình huống: Sau mỗi buổi học, người ta thấy học sinh của trường trung học cơ sở X cứ đi xe đạp hàng ba, hàng bốn trên đường phố từ trường về các ngả đường. Đã thế, nhiều bạn học sinh còn phóng xe vượt cả đèn đỏ ở các ngã tư giao thông. Thấy vậy, một số bạn cho rằng: “Đi xe đạp như vậy là vi phạm pháp luật giao thông đường bộ”. Một số bạn khác lại cho rằng : “Đường phố vắng người thì dàn xe đi hàng ba, hàng bốn có sao đâu. Không phải bao giờ pháp luật cũng bắt buộc mình đi đúng làn đường quy định, phải có ngoại lệ chứ”.

Câu hỏi: Em tán thành ý kiến nào ? Vì sao ?

* HS làm bài tập 1,2,3 SGK
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TÓM TẮT LÍ THUYẾT TOÁN 8 TUẦN 7 


PHẦN ĐẠI SỐ 


ÔN TẬP CHƢƠNG 1 (2 tiết) 


1. PHẦN LÍ THUYẾT 


a) Nhân đơn thức với đa thức 


b) Nhân đa thức với đa thức 


c) Chia đơn thức cho đơn thức 


d) Chia đa thức cho đơn thức 


e) Chia đa thức một biến đã sắp xếp 


f) Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung 


g) Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức 


h) Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử 


i) Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách sử dụng nhiều phương pháp 


2. BÀI TẬP 


BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 8 PHẦN ĐẠI SỐ 


Câu 1. Tích (–5x
2
y).


 


 
 x


5
y


2
 bằng 


A. x
7
y


3
. 


B. –x
7
y


3
. 


C. –x
10


y
3
. 


D. –x
7
y


4
. 


Câu 2. Tích ( 
 


  
  ).(   xy


2
) bằng 


A. 
 


 
x


2
y


3
. 


B. –
 


 
x


2
y


3
. 


C. 
 


  
xy


3
. 


D. –
 


  
x


2
y


2
. 


Câu 3. Thương (
  


  
    ):(


 


  
     ) bằng 


A. –x
3
y


3
. 


B. x
2
y


3
. 


C. –x
3
y


2
. 


D. –x
2
y


3
. 


Câu 4: Kết quả của phép tính (x
2
 + 6x + 9).(x + 3) bằng 


A. x
3
 – 9x


2
 + 27x – 27. 


B. (3x + 1)
3
. 


C. (x + 3)
3
. 


D. x
3
 – 27. 


Câu 5: Kết quả của phép tính (x
2
 + 3x + 9).(x – 3) bằng 


A. (x – 1)
3
. 


B. (3x + 1)
3
. 


C. (x + 3)
3
. 


D. x
3
 – 27. 


Câu 6: Kết quả của phép tính –4x
2
.(6x


3
 + 5x


2
 – 3x + 1) bằng 
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A. 24x
5
 + 20x


4
 + 12x


3
 – 4x


2
. 


B. –24x
5
 + 20x


4
 + 12x


3
 + 1. 


C. –24x
5
 – 20x


4
 + 12x


3
 – 4x


2
. 


D. –24x
5
 – 20x


4
 – 12x


3
 + 4x


2
. 


Câu 7: Tích (x – y)(x + y) có kết quả bằng 


A. x
2
 – 2xy + y


2
. 


B. x
2
 + y


2
. 


C. x
2
 – y


2
. 


D. x
2
 + 2xy + y


2
. 


Câu 8: Tích (2x – y)(2x – y) có kết quả bằng 


A. (2x – y)
2
. 


B. 4x
2
 + y


2
. 


C. 4x
2
 – y


2
.  


D. 4x
2
 + 4xy + y


2
 


Câu 9: Tích (2x – 3)(2x + 3) có kết quả bằng 


A. 4x
2
 + 12x+ 9. 


B. 4x
2
 – 9. 


C. 2x
2
 – 3. 


D. 4x
2
 + 9. 


Câu 10: Giá trị của biểu thức A = 2x.(x–1) – 2x
2
 + 4x – 5với x = 3 là 


A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. –3. 


Câu 11: Giá trị của biểu thức A = 2x.(x–1) – 2(x
2
 + 4) với x = –3 là 


A. 1. 


B. –2. 


C. 2. 


D. –3. 


Câu 12: Chọn câu đúng. 


A. (x
2
 – 1)(x


2
 + 1) = x


4
 +x


3
 – 2x + 1. 


B. (x
2
 – 1)(x


2
 + 1) = x


4
 – 1. 


C. (x
2
 – 1)(x


2
 + 1) = x


4
 + 2x


3
 – 2x


2
 – 1. 


D. (x
2
 – 1)(x


2
 + 1) = x


4
 + 1. 


Bài 13: Chọn câu đúng. 


A. (A + B)
2
 = A


2
 + 2AB + B


2
. 


B. (A + B)
2
 = A


2
 + AB + B


2
. 


C. (A + B)
2
 = A


2
 + B


2
. 


D. (A + B)
2
 = A


2
 – 2AB + B


2
. 


Câu 14: Cho bài toán 3x + 6 = 0. Giá trị của x là 


A. –2. 


B. 2. 


C. 0. 


D. –6. 


Câu 15: Cho bài toán 6x   6 =  12. Giá trị của x là 
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A.  1. 


B. 2. 


C. 1. 


D.  3. 


Câu 16: Cho bài toán 6x
2
 – 6x =  . Giá trị của x là 


A. x = 0 hoặc x =  1. 


B. x = 1 hoặc x =  1. 


C. x = 0 hoặc x = 1. 


D. x = 0 và x =  1. 


Câu 17: Cho bài toán 3x
2
   6x =  . Giá trị của x là 


A. x = 0 hoặc x =  2. 


B. x = 0 hoặc x = 2. 


C. x = 1 hoặc x = 2. 


D. x = 2 hoặc x =  1. 


Câu 18: Cho bài toán (x   6)
2
 =  . Giá trị của x là 


A. x =  6. 


B. x = 0. 


C. x = 6. 


D. Không có kết quả nào thỏa mãn đề bài. 


Câu 19: Khai triển 4x
2
 – 25y


2
 theo hằng đẳng thức ta được 


A. (4x – 5y)(4x + 5y). 


B. (4x – 25y)(4x + 25y). 


C. (2x – 5y)(2x + 5y). 


D. (2x – 5y)
2
. 


Câu 20: Chọn câu đúng 


A. 4 – (x + y)
2
 = (2 + x + y)(2 – x + y). 


B. 4 – (x + y)
2
 = (4 + x + y)(4 – x – y). 


C. 4 – (x + y)
2
 = (2 + x – y)(2 – x + y). 


D. 4 – (x + y)
2
 = (2 + x + y)(2 – x – y). 


Câu 21: Chọn câu đúng 


A. 9 – (x – y)
2
 = (3 + x – y)(3 – x + y). 


B. 9 – (x – y)
2
 = (9 + x – y)(9 – x – y). 


C. 9 – (x – y)
2
 = (3 + x – y)(3 – x – y). 


D. 9 – (x – y)
2
 = (9+ x + y)(9 – x – y). 


Câu 22: Rút gọn biểu thức A = (2x – 1)
2
 – 4x(x + 1) ta được 


A. –8x + 1. 


B. 1. 


C. 8x + 1.   


D. 0. 


Câu 23: Thực hiện phép chia đa thức A = 4x
2
 + 4x + 1  cho đa thức B = 2x + 1, ta được 


A. 2x. 


B. 2x + 1. 


C. 2x – 1. 


D. 4x + 1. 
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Câu 24: Thực hiện phép chia đa thức A = x
2
 – 6x + 9  cho đa thức B = x – 3, ta được 


A. 2x + 3. 


B. x + 3. 


C. x – 3. 


D. 3x + 1. 


Câu 25: Thực hiện phép chia đa thức A = x
2
 – 6x + 5  cho đa thức B = x – 1, ta được 


A. x – 5. 


B. x + 5. 


C. x
2
 – 5. 


D. x + 1. 


Câu 26: Thực hiện phép chia đa thức A = x
2
 – 5x + 6  cho đa thức B = x – 2, ta được 


A. x – 3. 


B. x + 3. 


C. x
2
 – 3. 


D. x + 1. 


Câu 27: Thực hiện phép chia đa thức A = x
2
 – 6x + 6  cho đa thức B = x – 1, ta được 


A. (x – 5).(x – 1) – 1. 


B. (x – 5).(x – 1) + 1. 


C. (2x – 5).(x – 1) – 1. 


D. (x – 5).(x – 1) – 2. 


Câu 28: Thực hiện phép chia đa thức A = x
2
 – 5x + 8  cho đa thức B = x – 3, ta được 


A. (x – 3).(x – 2) – 1. 


B. (x – 3).(x – 2) + 1. 


C. (x – 3).(x – 2) – 2. 


D. (x – 3).(x – 2) + 2. 


Câu 29: Phân tích đa thức x
2
 – 2x thành nhân tử ta được 


A. x.(x – 2). 


B. x.(x + 2). 


C. 2x.(x – 1). 


D. x
2
.(x – 2). 


Câu 30: Phân tích đa thức 4x
2
 – 2x thành nhân tử ta được 


A. 2x.(x – 1). 


B. 2x.(x + 1). 


C. 4x.(x – 1). 


D. x
2
.(x – 2). 


Câu 31: Phân tích đa thức x
3
 – 2x


2
 + x thành nhân tử ta được 


A. x.(x – 1)
2
. 


B. x.(x + 1)
2
. 


C. 2x.(x – 1)
2
. 


D. x
2
.(x – 1). 


Câu 32: Phân tích đa thức 4x
3
 – 4x


2
 + x thành nhân tử ta được 


A. 2x.(2x + 1)
2
. 


B. x.(2x – 1)
2 
. 


C. x.(2x + 1)
2
. 


D. x
2
.(2x – 1). 
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Câu 33: Phân tích đa thức x
3
 – 4x


2
 thành nhân tử ta được 


A. x
2
.(x + 2)(x – 2). 


B. x
2
.(x – 1)


 
. 


C. x
2
.(x + 2)


2
. 


D. x
2
.(x – 4). 


Câu 34: Phân tích đa thức x
4
 – 4x


2
 thành nhân tử ta được 


A. x
2
.(x + 2)(x – 2). 


B. x
2
.(x – 1). 


C. x
2
.(x + 2)


2
. 


D. x
2
.(x – 4). 


Câu 35: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x
2
 + 2x + 6 là 


A. 3. 


B. 4. 


C. 5. 


D. 6. 


Câu 36: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x
2
 + 2x + 7 là 


A. 3. 


B. 4. 


C. 5. 


D. 6. 


Câu 37: Biểu thức 4x
2
 + 4x + 6  đạt giá trị nhỏ nhất là 5 khi x bằng 


A. 
 


 
. 


B. 
 


 
. 


C. 
  


 
. 


D. 
  


 
. 


Câu 38: Biểu thức x
2
 + 6x + 10  đạt giá trị nhỏ nhất là 1 khi x bằng 


A.   . 


B.  . 


C. 
  


 
. 


D. 
 


 
. 


Câu 39: Muốn nhân đơn thức với đa thức ta thực hiện 


A. Nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức sau đó cộng các tích lại. 


B. Nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức sau đó nhân các tích lại. 


C. Nhân đa thức với từng hạng tử của đa thức sau đó cộng các tích lại. 


D. Nhân từng hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia sau đó nhân các 


tích lại. 


Câu 40: Muốn nhân đa thức với đa thức ta thực hiện 


A. Nhân đa thức với từng hạng tử của đơn thức sau đó cộng các tích lại. 


B. Nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức sau đó nhân các tích lại. 


C. Nhân đa thức với từng hạng tử của đa thức sau đó chia các tích lại. 


D. Nhân từng hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia sau đó cộng các 


tích lại. 
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Bài 41: Chọn câu đúng. 


A. (A + B)
2
 = A


2
 + 2AB – B


2
. 


B. (A – B)
2
 = A


2
 + 2AB + B


2
. 


C. (A – B)
2
 = A


2
 + B


2
.  


D. (A – B)
2
 = A


2
 – 2AB + B


2
. 


Câu 42: Khai triển 9x
2
 – 49y


2
 theo hằng đẳng thức ta được 


A. (3x – 49y)(3x + 49y). 


B. (3y – 7x)(3x + 7y). 


C. (3x – 7y)(3x + 7y). 


D. (3x – 7y)
2
. 


Câu 43: Đâu là hằng đẳng thức hiệu hai lập phƣơng 


A. a
3
 – b


3
 = (a – b)(a


2
 – ab + b


2
). 


B. a
3
 – b


3
 = (a – b)(a


2
 + ab + b


2
). 


C. a
3
 – b


3
 = (a – b)(a


2
 + 2ab + b


2
). 


D. a
3
 + b


3
 = (a + b)(a


2
 – ab + b


2
). 


Câu 44: Đâu là hằng đẳng thức tổng hai lập phƣơng 


A. a
3
 – b


3
 = (a – b)(a


2
 – ab + b


2
). 


B. a
3
 + b


3
 = (a + b)(a


2
 + ab + b


2
). 


C. a
3
 + b


3
 = (a + b)(a


2
 + 2ab + b


2
). 


D. a
3
 + b


3
 = (a + b)(a


2
 – ab + b


2
). 


Câu 45: Thực hiện phép tính a
3
 – b


3
 – (a + b)(a


2
 – ab + b


2
) 


A. 2a
3
 – 2b


3
. 


B. 2a
3
 + 2b


3
. 


C. 2b
3
. 


D. –2b
3
. 


Câu 46: Phân tích đa thức 16x – 12 ta được 


A. 8.(2x – 3). 


B. 4.(2x – 3). 


C. 4.(4x – 3). 


D. 4.(4x – 4). 


Câu 47: Phân tích đa thức 13x – 26 ta được 


A. 13.(2x – 3). 


B. 13.(2x – 3). 


C. 13.(x – 2). 


D. 13.(x + 2). 


Câu 48: Phân tích đa thức 12x – 16y ta được 


A. 4.(3x – 4y). 


B. 4.(2x – 3y). 


C. 4.(3x + 4y). 


D. 4.(4x + 3y). 


Câu 49: Hằng đẳng thức hiệu hai bình phƣơng là 


A. (a – b)
2
 = a


2
 – 2ab + b


2
. 


B. a
2
 –  b


2
 = (a+b)(a + b). 


C. a
2
 –  b


2
 = (a – b)(a + b). 


D. a
2
 +  b


2
 = (a – b)(a + b). 
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Câu 50: Hằng đẳng thức bình phƣơng của một hiệu là 


A. (a – b)
2
 = a


2
 – 2ab + b


2
. 


B. (a – b)
2
 = a


2
 – 2ab – b


2
. 


C. a
2
 –  b


2
 = (a – b)(a + b). 


D. (a + b)
2
 = a


2
 – 2ab + b


2
. 
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PHẦN HÌNH HỌC 
Câu hỏi trắc nghiệm toán 8 hình học 


Câu 1: Đâu là định nghĩa của hình thang 


A. Hình thang là tứ giác có các góc đối song song. 


B. Hình thang là tứ giác có hai cạnh đáy song song. 


C. Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau. 


D. Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song. 


Câu 2. Tổng bốn góc của một tứ giác bằng 


A.     . 


B.     . 


C.     . 


D.    . 


Câu 3: Hình thang cân là: 


A. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau. 


B. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. 


C. Tứ giác có hai góc kề một cạnh bên bằng nhau. 


D. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau. 


Câu 4: Đâu không phải là một đặc điểm của hình thang cân. 


A. Hai cạnh đối bằng nhau. 


B. Hai góc kề một đáy bằng nhau. 


C. Hai cạnh bên bằng nhau. 


D. Hai đường chéo bằng nhau. 


Câu 5: Đâu không phải dấu hiệu nhận biết của hình thang cân 


A. Tứ giác có hai cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau. 


B. Tứ giác có hai góc kề một đáy bằng nhau. 


C. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau. 


D. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. 


Câu 6: Trong hình sau đâu là đường trung tuyến: 


 
A. DG. 


B. CF. 


C. AE. 


D. FD. 







Trường THCS An Điền  Năm học 2021-2022 


 Trang 9 


 


Câu 7: Trong các hình sau đâu là đường trung trực 


 
A. DG. 


B. CF. 


C. AE. 


D. FD. 


Câu 8: Hình bình hành là: 


A. Tứ giác có các góc đối bằng nhau 


B. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau 


C. Tứ giác có các cạnh đối song song 


D. Tứ giác có hai góc kề một đáy bằng nhau 


Câu 9: Cho hình a), đâu là bài làm đúng trong các câu dưới 


 


A. Tứ giác ABCD có: AB = CD (gt), AD = BC (gt), do đó ABCD là hình bình hành. 


B. Tứ giác ABCD có: AB // CD (gt), AD = BC (gt), do đó ABCD là hình bình hành. 


C. Tứ giác ABCD có: AB // CD (gt), AD // BC (gt), do đó ABCD là hình bình hành. 


D. Tứ giác ABCD có: AC = BD (gt), AD = BC (gt), do đó ABCD là hình bình hành. 


Câu 10: Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua điểm I nếu I là……….. của ………… nối A 


và B 


A. Trung trực, đoạn thẳng. 


B. Trung điểm, đường thẳng. 


C. Trung điểm, đoạn thẳng. 


D. Điểm nằm giữa, đường thẳng. 


Câu 11: Hình bình hành có bao nhiêu dấu hiệu nhận biết 


A. 3. 


B. 7. 


C. 6. 







Trường THCS An Điền  Năm học 2021-2022 


 Trang 10 


 


D. 5. 


Câu 12: Hình chữ nhật có bao nhiêu dấu hiệu nhận biết 


A. 3 


B. 4 


C. 5 


D. 6 


Câu 13: Độ dài của đường trung bình GH là: 


 
A. 10cm. 


B. 15cm. 


C. 20cm. 


D. 25cm. 


Câu 14: Độ dài của cạnh BC là 


 
A. 10cm. 


B. 15cm. 


C. 20cm. 


D. 25cm. 


Câu 15: Cho hình vẽ dưới, đâu là câu khẳng định đúng 
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A. A và O đối xứng với nhau qua B. 


B. A và B đối xứng với nhau qua O. 


C. A và B đối đỉnh với nhau qua O. 


D. B và O đối xứng với nhau qua A. 


 


 


Câu 16: Số đo x của góc trong hình vẽ là: 


 
A.     . 


B.     . 


C.    . 


D.     . 


Câu 17: Số đo x của góc trong hình vẽ là: 


 
A.     . 


B.     . 


C.     . 


D.     . 


 


Câu 18: Số đo x của góc trong hình vẽ là: 
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A.     . 


B.    . 


C.    . 


D.    . 


Câu 19: Số đo x của góc trong hình vẽ là: 


 
A.     . 


B.     . 


C.    . 


D.     . 


Câu 20: Trong các khẳng định sau, đâu là khẳng định đúng 


A. Đường trung bình của tam giác thì song song và bằng nữa tổng hai đáy. 


B. Đường trung bình của hình thang thì song song và bằng tổng hai đáy. 


C. Đường trung bình của tam giác thì song song và bằng nữa hai đáy. 


D. Đường trung bình của hình thang thì song song và bằng nữa tổng hai đáy. 


Câu 21: Trong các khẳng định sau, đâu là khẳng định đúng 


A. Đường trung bình của tam giác thì song song và bằng nữa tổng hai đáy. 


B. Đường trung bình của hình thang thì song song và bằng tổng hai đáy. 


C. Đường trung bình của tam giác thì song song và bằng nữa cạnh đáy. 


D. Đường trung bình của hình thang thì song song và bằng nữa cạnh đáy. 


Câu 22: Cho hình vẽ d) bên dưới, đâu là bước chứng minh đúng  







Trường THCS An Điền  Năm học 2021-2022 


 Trang 13 


 


 


A. OS // OQ (gt), OP // OR (gt), do đó PQRS là phải hình bình hành. 


B. OS = OQ (gt), OP = OR (gt), do đó PQRS là phải hình bình hành. 


C. OP = OS (gt), OQ = OR (gt), do đó PQRS là phải hình bình hành. 


D. OS = OQ (gt), OP // OR (gt), do đó PQRS là phải hình bình hành. 


Câu 23: Trong các tính chất sau tính chất nào của hình chữ nhật có mà hình thang cân không 


có 


A. Hai cạnh bên bằng nhau. 


B. Hai góc kề một đáy bằng nhau. 


C. Hai đường chéo bằng nhau. 


D. Hai cạnh đối song song và bằng nhau. 


Câu 24: Trong các tính chất sau tính chất nào của hình chữ nhật có mà hình bình hành không 


có 


A. Hai cạnh bên bằng nhau. 


B. Hai góc đối bằng nhau. 


C. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 


D. Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 


Câu 25: Cho hình vẽ dưới, đâu là khẳng định sai 
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A. AM = CM. 


B. BM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền AC. 


C. BM là đường phân giác ứng với cạnh huyền AC. 


D. AM = BM = CM. 


 


HẾT PHẦN HÌNH HỌC 
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